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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn chăm sóc lúa giai đoạn tượng khối sơ khởi và trên cây trồng cạn 

 

  

I. Tình hình thời tiết và cây trồng  

1. Tình hình thời tiết: 10 ngày qua, trời nhiều mây về chiều và đêm có mưa, gió 

Đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24
o
C, nhiệt độ cao nhất từ  27 - 29

0
C. 

2. Tình hình sinh trưởng phát triển cây trồng 

Cây lúa: Đang giai đoạn tượng khối sơ khởi.  

Cây ngô: Giai đoạn 7 lá đến loa kèn. 

II. Tình hình sinh vật gây hại cây trồng hiện nay 

- Sâu đục thân bướm 2 chấm: trên lúa vụ Xuân giai đoạn làm đòng, mật độ 

thấp. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: trên lúa vụ Xuân giai đoạn làm đòng, sâu tuổi 4 – tuổi 5 

mật độ thấp.  

- Bệnh khô vằn: phát sinh phát triển gây hại trên lúa giai đoạn làm đòng với tỷ 

lệ hại 3-5% cục bộ một số đám tỷ lệ hại 5-10%. 

- Chuột: trên lúa vụ Xuân, tỷ lệ hại 2,5-5%, cục bộ một số vùng 5-10%. 

- Sâu cắn lá nõn trên cây ngô với mật độ 2-4%. 

III. Dự tính, dự báo tình hình sinh vật gây hại và biện pháp phòng trừ từ 

ngày 11 - 20/02/2023. 

a. Cây lúa: 

- Sâu đục thân bướm 2 chấm: Dự kiến bướm ra rộ từ ngày 12 -22/2/2023, sâu 

non nở rộ từ ngày 15 – 25/2/2023 sẻ gây bông bạc nặng trên lúa vụ Xuân giai đoạn 

trỗ đến ngậm sữa và gây dãnh héo trên lúa làm đòng.  

* Biện pháp phòng trừ: phun một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Prevathon 

5SC, liều lượng 15 ml thuốc pha bình 16 lít nước phun 1 sào; Takumi 20SC, liều 

lượng 4 ml thuốc pha bình 16 lít nước phun 1 sào; Virtako 400WG, liều lượng 3 

gam thuốc pha bình 16 lít nước phun 1 sào 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục nở và chuyển tuổi gây hại trên lúa vụ Xuân 

giai đoạn làm đòng.  

* Biện pháp phòng trừ: phun một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Prevathon 

5SC, liều lượng 15 ml thuốc pha bình 16 lít nước phun 1 sào; Takumi 20SC, liều 

lượng 4 ml thuốc pha bình 16 lít nước phun 1 sào; Virtako 400WG, liều lượng 3 

gam thuốc pha bình 16 lít nước phun 1 sào;  



- Bệnh khô vằn: tiếp tục phát triển gây hại trong thời gian đến. 

 * Biện pháp phòng trừ: Biện pháp phòng trừ Validacin 3L liều lượng 50-

100ml pha với 30lít nước phun cho 01 sào 

- Chuột: tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ. 

*Biện pháp phòng trừ: 

 + Bắt chuột vào ban đêm bằng cách dùng đèn soi và dùng nơm chụp bắt 

chuột ở những ruộng b  cắn phá nhiều. 

+ Dùng các loại b y để diệt chuột như: B y sập, b y đập, b y k p, b y l ng, 

b y bán nguyệt,   để diệt chuột.  

+ Dùng một trong các loại sau: Thuốc trộn sẵn với m i (Killrat, Klerat, 

Storm, ... ) để rải trực tiếp hoặc thuốc Racumin, Rat K,  trộn với m i (lúa mầm, 

cám thực phẩm, tôm, cua, cá ...) để làm bả diệt chuột. Đặt bả ở bờ ruộng nơi gần 

hang hoặc gần đường đi của chuột, bờ mương, bờ ruộng, ... 

Đặc biệt, thực hiện tốt việc bón phân cân đối đảm bảo cho cây lúa giai đoạn 

làm đòng đạt hiệu quả. 

b. Cây ngô: 

* Biện pháp phòng trừ: Khi sâu non nở rộ dùng một trong các loại thuốc sau 

để phòng trừ: Virtako 40WG liều lượng 3 - 6 gam pha với 16 lít nước phun cho 1 

sào, Dupont-Prevathon 5SC liều lượng 15-20ml pha với 24 lít nước phun cho 1 

sào. 

Trên đây là hướng d n chăm sóc lúa vụ Xuân giai đoạn tượng khối sơ khởi và 

cây tr ng cạn, UBND phường Hoài Xuân đề ngh  các ngành đoàn thể liên quan, 

các đ ng chí Trưởng khu phố, đài truyền thanh thông báo rộng rãi cho nhân dân 

biết nhằm chăm sóc lúa vụ Xuân đạt kết quả tốt./.  

 
Nơi nhận:                                                       
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- Mặt trận và các Hội đoàn thể; 

- 8 Trưởng khu phố; 
- Đài truyền thanh; 

- Lưu: VT.                      
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